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TRƯỜNG TIỂU HỌC .................... 

 

Lớp: 4 ..... 

Họ và tên: ........................................... 

ÔN LUYỆN THI CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 20... - 20... 

MÔN: TOÁN 

Thời gian làm bài:  phút 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số Năm mươi triệu hai trăm linh năm nghìn sáu trăm viết là: 

A. 50 205 600 B. 5 205 600  

C. 50 200 560 D. 50 025 600 

Câu 2. Giá trị của chữ số 8 trong số 485 210 là: 

A. 800 B. 8 000  

C. 80 000 D. 800 000 

Câu 3. Trong các số: 56 782; 56 872; 57 682; 57 286, số lớn nhất là: 

A. 56 782 B. 56 872  

C. 57 682 D. 57 286 

Câu 4. Thừa số thứ nhất là 3 153, thừa số thứ hai là 6. Vậy tích là: 

 A. 18 198 B. 19 819 C. 18 918 D. 19 918 

Câu 5. Tổng hai số là 150. Hiệu hai số là 30. Số lớn là: 

A. 60 B. 90  

C. 120 D. 180 

Câu 6. Trung bình cộng số gạo bán được của 3 ngày là 2 tạ. Ngày thứ nhất bán 

180kg, ngày thứ hai bán 210kg. Hỏi ngày thứ ba bán bao nhiêu ki-lô-gam? 

A. 200 kg B. 210 kg  

C. 220 kg D. 190 kg 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bài 2. Đúng ghi Đ, Sai ghi S  

Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O (như A 

hình vẽ): 

a) Cạnh AB song song với cạnh DC ....................... D B 
b) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau ........... 

c) Góc đỉnh B của hình thoi là góc vuông ....................... 

d) Có 4 cặp cạnh song song với nhau ........................... C 

Bài 3. Nhà bác An thu hoạch được 520 kg cà phê gồm cà phê vối và cà phê chè. Biết 

rằng nếu thu hoạch thêm 30 kg cà phê vối và 50 kg cà phê chè nữa thì số cà phê chè 

nhiều hơn số cà phê vối là 120 kg. Tính số cà phê mỗi loại nhà bác An thu hoạch 

được lúc đầu. 

Bài giải 

 

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống  

a) 3 phút 15 giây = ........... giây b) 5 tấn 8 yến = ................. kg 

c) 2 thế kỉ 15 năm = ......... năm d) 4 m2 25 dm2 = ........... dm2 

Bài 5.  Tính bằng cách thuận tiện 

234 + 177 + 166 + 323 

= 

   45 × 16 – 45 × 6 


